
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÀ MAU 

 
  Số:       /QĐ-CĐCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cà Mau, ngày        tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thống nhất chọn Chương trình đào tạo trình độ trung cấp,  

trình độ cao đẳng chính quy áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2026  
của Trường Cao đẳng Cà Mau 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÀ MAU 
 

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Bạc 
Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Cà Mau vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau và đổi 
tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định về khung trình độ Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cà Mau; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 02 năm 2024 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm 
định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt 
và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 55/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn chương trình đào tạo Giáo dục nghề 
nghiệp; 

Theo đề nghị của các khoa chuyên môn và Phòng Quản lý Đào tạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thống nhất chọn Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng 
chính quy áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2026 của Trường Cao đẳng Cà Mau 
(Kèm theo Phụ lục các chương trình đào tạo được lựa chọn áp dụng).  

Điều 2. Chương trình đào tạo được lựa chọn áp dụng là cơ sở pháp lý để 
các đơn vị thuộc Trường tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí đội ngũ nhà 
giáo, phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, quản lý người học, tổ 
chức kiểm tra, đánh giá và thực hiện các nội dung có liên quan trong quá trình 
đào tạo. 



Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng các bộ phận trực thuộc,  
các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban Giám hiệu; 
- Trang Thông tin điện tử của Trường; 
- Lưu: VT, QLĐT. 
 
 

          HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
          TS. Ngô Đức Lưu 
 
 
 
 
 
 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÀ MAU 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT CHỌN 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐCM ngày       tháng 9 năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau) 
  

1. Trình độ cao đẳng 

 

TT Ngành đào tạo 
Chương trình đào tạo thống nhất  

chọn áp dụng 
Quyết định ban hành 
Chương trình đào tạo 

1 
Chế biến và bảo 
quản thủy sản  
Mã ngành 6620302 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Chế biến và bảo quản thủy sản của 
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn 

Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

2 
Cơ điện tử  
Mã ngành 6520263 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Cơ điện tử của Trường Cao đẳng 

nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

3 
Công nghệ ô tô  
Mã ngành 6510216 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Công nghệ ô tô của Trường Cao 

đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà 
Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

4 

Công nghệ thông 
tin (ứng dụng phần 
mềm) Mã ngành 
6480202 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng 
phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

5 
Công nghệ thông 
tin Mã ngành 
6480201 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Công nghệ thông tin của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 328/QĐ-
CĐCĐ ngày 13/9/2024 

6 
Điện công nghiệp  

Mã ngành 6520227 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Điện công nghiệp của Trường Cao 

đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà 
Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

7 

Kỹ thuật máy lạnh 
và điều hòa không 
khí  
Mã ngành 6520205 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 
không khí của Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

8 
Vận hành, sửa 
chữa thiết bị lạnh  
Mã ngành 6520255 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 
của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - 

Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 



2 

TT Ngành đào tạo 
Chương trình đào tạo thống nhất  

chọn áp dụng 
Quyết định ban hành 
Chương trình đào tạo 

9 
Kế toán  
Mã ngành 6340301 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Kế toán của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 327/QĐ-
CĐCĐ ngày 13/9/2024 

10 
Nuôi trồng thủy 
sản  
Mã ngành 6620303 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 274/QĐ-
CĐCĐ ngày 11/9/2024 

11 
Quản trị kinh 
doanh  

Mã ngành 6340404 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Quản trị kinh doanh của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 329/QĐ-
CĐCĐ ngày 13/9/2024 

12 
Tiếng Anh  
Mã ngành 6220206 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Tiếng Anh của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐCĐ ngày 13/9/2024 

13 
Thú y  
Mã ngành 6640101 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Thú y của Trường Cao đẳng  

Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 

Quyết định số 148/QĐ-
CĐKTKT-ĐT ngày 

27/5/2024 

14 
Chế tạo thiết bị cơ 
khí 

Mã ngành 6520104 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Chế tạo thiết bị cơ khí của Trường 

Cao đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

15 
Thiết kế đồ hoạ 

Mã ngành 6480216 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Thiết kế đồ hoạ của Trường Cao 

đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

16 
Kỹ thuật xây dựng 

Mã ngành 6580201 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường 

Cao đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

 

2. Trình độ trung cấp 

TT 
Ngành, nghề đào 

tạo 
Chương trình đào tạo thống nhất  

chọn áp dụng 
Quyết định ban hành 
Chương trình đào tạo 

1 
Chế biến và bảo 
quản thủy sản  
Mã ngành 5620302 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Chế biến và bảo quản thủy sản 

của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - 
Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

2 

Công nghệ thông 
tin (ứng dụng phần 
mềm)   
Mã ngành 5480202 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng 
phần mềm) của Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

3 
Điện công nghiệp  

Mã ngành 5520227 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Điện công nghiệp của Trường 

Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà 
Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 



3 

TT 
Ngành, nghề đào 

tạo 
Chương trình đào tạo thống nhất  

chọn áp dụng 
Quyết định ban hành 
Chương trình đào tạo 

4 

Kỹ thuật máy lạnh 
và điều hòa không 
khí  

Mã ngành 5520205 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 
không khí của Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

5 
Vận hành, sửa 
chữa thiết bị lạnh  

Mã ngành 5520255 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 
của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - 

Hàn Quốc Cà Mau 

Quyết định số 324/QĐ-
CĐN ngày 16/7/2025 

6 
Kế toán doanh 
nghiệp 

Mã ngành 5340302 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Kế toán doanh nghiệp của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 338/QĐ-
CĐCĐ ngày 20/9/2024 

7 
Chăn nuôi - Thú y  

Mã ngành 5620120 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Chăn nuôi - Thú y của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 337/QĐ-
CĐCĐ ngày 20/9/2024 

8 
NTTS nước mặn, 
nước lợ  
Mã ngành 5620305 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành NTTS nước mặn, nước lợ của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 

Quyết định số 326/QĐ-
CĐCĐ ngày 13/9/2024 

9 
Tin học ứng dụng  

Mã ngành 5480205 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Tin học ứng dụng của Trường 

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 

Quyết định số 493/QĐ-
CĐKTKT ngày 

20/8/2024 

10 
Công nghệ ô tô  

Mã ngành 5510216 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Công nghệ ô tô của Trường Cao 

đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

11 
Trồng trọt và bảo 
vệ thực vật 
Mã ngành 5620111 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật của 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc 

Liêu 

Quyết định số 312/QĐ-
CĐKTKT-ĐT ngày 

29/7/2024 

12 
Văn thư hành 
chính 

Mã ngành 5320301 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Văn thư hành chính của Trường 
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 

Quyết định số 318/QĐ-
CĐKTKT-ĐT ngày 

29/7/2024 

13 
Pháp luật 
Mã ngành 5380101 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Pháp luật của Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 

Quyết định số 316/QĐ-
CĐKTKT-ĐT ngày 

29/7/2024 

14 
Thanh nhạc 

Mã ngành 5210225 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Thanh nhạc của Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu 

Quyết định số 502/QĐ-
CĐKTKT-ĐT ngày 

22/8/2024 

15 

Công nghệ kỹ 
thuật phần mềm 
máy tính 
Mã ngành 5480106 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Công nghệ kỹ thuật phần mềm 

máy tính của Trường Cao đẳng Kinh tế - 
Kỹ thuật Bạc Liêu 

Quyết định số 501/QĐ-
CĐKTKT-ĐT ngày 

22/8/2024 



4 

TT 
Ngành, nghề đào 

tạo 
Chương trình đào tạo thống nhất  

chọn áp dụng 
Quyết định ban hành 
Chương trình đào tạo 

16 
Chế tạo thiết bị cơ 
khí 
Mã ngành 5520104 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Chế tạo thiết bị cơ khí của 
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

17 
Kỹ thuật sửa chữa 
lắp ráp máy tính 

Mã ngành 5480102 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Kỹ thuật sữa chữa lắp ráp máy 
tính của Trường Cao đẳng nghề Bạc 

Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

18 
Thiết kế đồ hoạ 

Mã ngành 5480216 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Thiết kế đồ hoạ của Trường Cao 

đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

19 
Kỹ thuật xây dựng 

Mã ngành 5580201 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường 

Cao đẳng nghề Bạc Liêu 

Quyết định số 56/QĐ-
CĐN ngày 25/02/2025 

 

Hết./. 
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